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Đề c​ương chi tiết học phần
1. Tên học phần: Quan trắc Môi trường


Mã học phần:  ENMO323410
2. Tên Tiếng Anh: Environmental Monitoring
3. Số tín chỉ:  2 tín chỉ 
Phân bố thời gian: 2(2:0:4)
4. Các giảng viên phụ trách học phần:
1/ GV phụ trách chính: Hoàng Thị Tuyết Nhung
2/ Danh sách giảng viên cùng GD: Nguyễn Hải Âu
5. Điều kiện tham gia học tập học phần
Môn học tiên quyết: 
Môn học trước: Môi trường đại cương

6. Mô tả học phần (Course Description)
Môn học này cung cấp những kiến thức cơ bản lấy mẫu phân tích, phân tích dữ liệu, thiết kế lấy mẫu và thiết kế chương trình quan trắc, quan trắc hóa học, đo đạc các thông số trong môi trường đất, kim loại vết, dinh dưỡng, phi kim loại, hữu cơ, quan trắc sinh học. Ngoài ra, môn học trang bị sinh viên kỹ năng lựa chọn phương pháp quan trắc. 
7. Mục tiêu học phần (Course Goals)

	Mục tiêu

(Goals)
	Mô tả
(Goal description)
(Học phần này trang bị cho sinh viên:)
	Chuẩn đầu ra

CTĐT
	Trình độ năng lực

	G1
	Kiến thức về quan trắc và thiết lập chương trình quan trắc, nội dung quan trắc, cách thức quản lý chương trình quan trắc 
	ELO3 (1.3)
	3

	G2
	Khả năng đánh giá vấn đề môi trường bằng số liệu quan trắc
	ELO6 (2.3)

ELO12 (4.1)
	3

	G3
	Kỹ năng tổ chức và làm việc nhóm 
	ELO9 (3.1)
	3

	G4
	Thiết kế và phân tích chất lượng môi trường thông qua việc giám sát chỉ tiêu chất lượng môi trường
	ELO15 (4.5)
	3


8. Chuẩn đầu ra của học phần
	Chuẩn đầu ra HP
	Mô tả

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:)
	Chuẩn đầu ra CTĐT
	Trình độ năng lực

	G1
	CLO1
	Tóm lược được các phương pháp quan trắc môi trường 
	ELO3

(1.3)

	2

	
	CLO2
	Minh họa chương trình quan trắc phù hợp
	
	3

	G2
	CLO3
	Dự đoán liên quan giữa các vấn đề môi trường thông qua dữ liệu quan trắc
	ELO6

(2.3.1; 2.3.3)
	3

	
	CLO4
	Trình bày chính xác ảnh hưởng của các vấn đề môi trường đối với xã hội
	ELO12 (2.3.4)
	3

	G3
	CLO5
	Xây dựng và phân công làm việc nhóm
	ELO9

(3.1.3) 
	3

	G4
	CLO6
	Giải thích được kết quả từ số liệu quan trắc
	ELO15

(4.5.1)
	2

	
	CLO7
	Áp dụng chương trình quan trắc cho môi trường khí, nước và đất. 
	ELO15

(4.5.5)
	3


9. Đạo đức khoa học:
+ Các bài tập, bài dịch từ inernet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu mức độ nghiêm trọng sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài

+ Sinh viên thi hộ thì cả hai người thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học.

10. Nội dung chi tiết học phần:
	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra học phần
	Trình độ năng lực
	Phương pháp dạy học
	Phương pháp đánh giá

	1-4
	Chương 1: Quan trắc môi trường nước (9/0/18)
	
	
	
	

	
	A/ Nội dung giảng dạy trên lớp:

1.1. Giới thiệu về quan trắc môi trường

1.2. Thiết kế chương trình quan trắc môi trường nước 
1.2.1. Đo đạc các thông số chất lượng nước tại hiện trường 
1.2.2. Đánh giá chất lượng nước thông qua quan trắc tảo 
1.2.3. Quan trắc và đánh giá sinh học 
1.2.4. Quan trắc kim loại vết trong nước tự nhiên 
1.2.5. Phân tích ô nhiễm hữu cơ trong nước tự nhiên 
1.2.6. Độc học sinh học đối với môi trường 
1.2.7. Vật chất vô cơ 
	CLO1

CLO2

CLO3

CLO4

CLO5
	2
3

3

3

3
	Thuyết trình, phương pháp đàm thoại
	thảo luận

	
	B/ Các nội dung tự học ở nhà 
· Tham khảo tài liệu thực tế về quan trắc môi trường nước 
	CLO2

CLO4

CLO5
	3
3

3
	
	

	5-8
	Chương 2: Quan trắc môi trường đất và trầm tích (6/0/12)
	
	
	
	

	1 
	A/ Nội dung giảng dạy trên lớp:

2.1. Các vấn đề về môi trường đất và trầm tích  

2.2. Lấy mẫu trầm tích, chuẩn bị mẫu và phân tích mẫu 
2.3. Các kỹ thuật và chỉ tiêu vật lý trầm tích 
2.4. Nghiên cứu tích hợp môi trường đất và trầm tích 
2.5. Chỉ tiêu chất lượng trầm tích và  đất 
	CLO1

CLO2

CLO3

CLO4

CLO5
	2
3

3

3

3
	Thuyết trình, phương pháp đàm thoại
	Kết quả thảo luận

	2 
	B/ Các nội dung tự học ở nhà 
Giải bài tập
	CLO1

CLO5
	2
3
	
	

	9-12
	Chương 3 : QUAN TRẮC KHÔNG KHÍ (9/0/18)
	
	
	
	

	3 
	A/ Nội dung giảng dạy trên lớp:

3.1. Sự vận chuyển hợp chất hóa học trong môi trường khí với bề mặt nguồn ô nhiễm 
3.2. Khảo sát tự động thời tiết cho quá trình quan trắc môi trường 
3.3. Lấy mẫu và phân tích chỉ tiêu hợp chất hữu cơ bay hơi 
3.4. Lấy mẫu và phân tích Aerosol 
3.5. Bụi trong không khí 
3.6. Đo đạc khí thải dạng vết
	CLO1

CLO2

CLO3

CLO4

CLO5
	2
3

3

3

3
	Thuyết trình, thảo luận, giải bài tập, sinh viên báo cáo
	Bài tập

	4 
	B/ Các nội dung tự học ở nhà 
· Tham khảo tài liệu thực tế về quan trắc môi trường khí
	CLO2 CLO5
	2
3
	
	

	13-15
	Chương 4: PHÂN TÍCH DỮ LIỆU (15/0/30)
	
	
	
	

	5 
	A/ Nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp:

Nội dung

4.1. Giới thiệu về phân tích dữ liệu
4.2. Các công cụ và kỹ thuật phân tích hóa học trong quan trắc môi trường 
4.3. Phân tích theo dữ liệu thời gian
Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình, thảo luận, giải bài tập
	CLO2

CLO5

CLO6

CLO7
	2
3

2

3
	Thuyết trình, thảo luận, giải bài tập
	Bài tập

	6 
	B/ Các nội dung tự học ở nhà 
· Giải bài tập
	CLO5

CLO7
	3
3
	
	


11. Đánh giá sinh viên:
- Thang điểm: 10

- Kế hoạch kiểm tra như sau:
	Hình thức KT
	Nội dung
	Thời điểm
	Chuẩn đầu ra đánh giá
	Trình độ năng lực
	Phương pháp đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỉ lệ (%)

	Bài tập
	50

	BT1
	Lựa chọn kỹ thuật thích hợp cho chương trình quan trắc
	Tuần 3
	CLO2
CLO5
	3
	Bài tập nhỏ trên lớp
	Thang điểm đáp án
	20

	BT2
	Thiết kế chương trình quan trắc
	Tuần 5
	CLO5
CLO6
	3
	Làm việc nhóm trên lớp
	Thang điểm đáp án
	30

	Thi cuối kỳ
	50

	
	Chọn phương pháp cho thiết kế và phân tích quan trắc môi trường. 

Dự đoán ảnh hưởng của vấn đế môi trường đối với xã hội
	
	CLO1

CLO2

CLO3

CLO4

CLO6
 CLO7
	2
3

3

3

2
3
	Thi tự luận
	Thang điểm đáp án
	50


	CĐR

môn học
	Hình thức kiểm tra

	
	BT 1
	BT 2
	Thi cuối kỳ

	CLO1
	
	
	x

	CLO2
	x
	
	x

	CLO3
	
	
	x

	CLO4
	
	
	x

	CLO5
	x
	x
	

	CLO6
	
	x
	x

	CLO7
	
	
	x


12. Tài liệu học tập
- Sách, giáo trình chính: 
 Frank R Burden, Ian McKelvie, Ulrich Forstner, Alex Guenther, Environmental Monitoring Handbook, McGraw-Hill, 2002

- Sách (TLTK) tham khảo: 

[1] Phạm Ngọc Đăng, Quản lý môi trường đô thị và KCN, NXB xây dựng, 2000

[2] Nguyễn Văn Kiết, Huỳnh Trung Hải, Quan trắc nước thải Công nghiêp, NXB KHKT, 2006

 [3] ESCAP, Hướng dẫn các phương pháp luận quan trắc nước, không khí, chất thải nguy hại, INFOTERRA, Vietnam/United Nations/ESSA Tech, Ltd, 1994

[4] Lê Quốc Hùng. 2006. Các phương pháp và thiết bị quan trắc môi trường nước. Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Hà Nội.
[5] Cooperative reseach Center for Freshwater Ecology. 2000. Australian Guildlines for Water Quality Monitoring and Reporting. Australian and New Zealand Environment and Conservation Council; Agriculture and Resource Management Council of Australian and New Zealand.
13. Ngày phê duyệt lần đầu: 

14. Cấp phê duyệt: 
	Trưởng khoa
	Trưởng BM
	Nhóm biên soạn

	Võ Thị Ngà
	Trần Thị Kim Anh
	Hoàng Thị Tuyết Nhung


15. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Lần 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1 ngày    tháng    năm 20

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)
Hoàng Thị Tuyết Nhung
Tổ trưởng Bộ môn:
Trần Thị Kim Anh
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